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Bài viết trình bày về vai trò của hệ thống thanh toán trong nền kinh tế, gồm: Vị trí cốt lõi của hạ tầng tài chính 
trong nền kinh tế; Kênh không thể thiếu cho việc điều hành kinh tế vĩ mô hiệu quả; Phương tiện thúc đẩy hiệu 
quả hoạt động của một nền kinh tế. Đồng thời, bài viết cũng trình bày về mối quan hệ giữa hệ thống thanh 
toán đối với sự ổn định tài chính và đối với hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.
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Hệ thống thanh toán (HTTT) từ lâu đã trở 
thành một yếu tố hạ tầng tài chính được 
các cơ quan quản lý nhà nước hết sức quan 

tâm, nhất là sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn 
cầu năm 2008. Sự phát triển của HTTT được xem 
như một cấu phần phát triển then chốt trong cơ sở 
hạ tầng tài chính của một quốc gia, trải qua những 
bước tiến trong cách thức thực hiện, từ việc thanh 
toán bằng tiền mặt, chuyển sang HTTT trên cơ sở 
trao đổi chứng từ và hiện nay là trao đổi dữ liệu điện 
tử (Sơn, 2018). 

Vai trò của hệ thống thanh toán  
đối với nền kinh tế

HTTT hình thành nên xương sống của khu vực 
tài chính, là cơ sở hạ tầng để kết nối các cá nhân, 

doanh nghiệp và các định chế tài chính với nhau 
(Điệp, 2017). Nó cho phép tổ chức, cá nhân tham gia 
vào các giao dịch trong nội bộ một địa bàn, thanh 
toán theo vùng hoặc cả quốc gia hoặc quốc tế, tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp lớn, nhỏ tiếp cận với 
các khách hàng trong phạm vi mà HTTT bao phủ. 
Sự kết nối liên thông qua các HTTT quốc gia có ý 
nghĩa rất lớn trong triển khai hiệu quả các chương 
trình mở rộng khả năng tiếp cận tài chính 
của đất nước.

Một HTTT hiệu quả sẽ giúp cho việc thanh toán 
trở nên an toàn hơn, dễ dàng được thực hiện ở mọi 
nơi, mọi lúc, với quy mô và mức độ khác nhau, góp 
phần giảm chi phí trao đổi hàng hóa và dịch vụ, hỗ 
trợ thúc đẩy hoạt động của các thị trường tiền tệ, thị 
trường vốn. Ngược lại, một HTTT thiếu tin cậy có 
thể gây ra nhiều bất ổn và làm suy kiệt năng lực 
phát triển của nền kinh tế quốc gia. Những yếu kém 
của HTTT có thể dẫn tới việc sử dụng nguồn lực tài 
chính kém hợp lý; rủi ro được chia sẻ một cách thiếu 
công bằng giữa các bên liên quan, gây nên sự thua 
lỗ cho thành viên tham gia hệ thống, dẫn tới mất 
lòng tin vào hệ thống tài chính và đồng tiền quốc gia. 

HTTT ngày càng giữ vị trí đặc biệt quan trọng 
đối với nền kinh tế, vì các lý do sau: 

Thứ nhất, toàn cầu hóa và sự tăng trưởng mạnh 
mẽ của giao lưu thương mại và tài chính quốc tế 
trong nhiều năm gần đây đã dẫn tới sự gia tăng 
nhanh chóng, cả về số lần chuyển tiền và giá trị của 
từng khoản tiền chuyển. 

Thứ hai, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học 
công nghệ được ứng dụng trong lĩnh vực vụ ngân 
hàng nói chung và các HTTT nói riêng, các khoản 
tiền có thể được chuyển đi với tốc độ nhanh hơn 
nhiều lần qua các HTTT.
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Như vậy, vai trò của HTTT trong nền kinh tế là: 
(1) Giữ vị trí yếu tố cốt lõi của hạ tầng tài chính 
trong nền kinh tế; (2) Là một kênh không thể thiếu 
cho việc điều hành kinh tế vĩ mô hiệu quả, đặc biệt 
thông qua chính sách tiền tệ; (3) Là phương tiện 
thúc đẩy hiệu quả hoạt động của một nền kinh tế.  

Mối quan hệ giữa hệ thống thanh toán  
với sự ổn định tài chính

Những ứng dụng công nghệ tin học hiện đại vào 
HTTT giúp xử lý nhanh những luồng thanh toán có 
giá trị lớn. Bởi có sự tập trung các luồng tiền lớn đi 
qua HTTT, nên tác động của nó đối với sự ổn định 
tài chính trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị 
trường là hết sức rõ ràng. Trước hết, trong HTTT, 
một khoản thanh toán của ngân hàng này là thanh 
khoản đối với ngân hàng khác. Một sự bất thành 
trong việc chuyển tiền vì bất kỳ lý do gì đều có thể 
dẫn đến một bất thành tương tự cho đối tác trong hệ 
thống và điều này có thể tiếp tục lan nhanh sang các 
đối tác không liên quan trực tiếp tới thành viên ban 
đầu (Sơn, 2015).

Tiếp theo, HTTT có thể chuyển tải sự bất ổn tài 
chính từ nơi này qua nơi khác, từ nơi khởi đầu cho 
tới từng cấu phần của hệ thống tài chính - và thậm 
chí làm sự bất ổn đó thêm trầm trọng. Nếu một 
ngân hàng thành viên bị nghi ngờ về độ tin cậy, các 
ngân hàng khác có thể trì hoãn trả tiền cho đến khi 
họ chắc chắn nhận được khoản tiền thanh toán dự 
tính. Đối với các hệ thống quyết toán ròng, hạn mức 
tín dụng được cấp cho các thành viên bị nghi ngờ sẽ 
bị giảm, thậm chí bị cắt, kết quả là số lượng khoản 
thanh toán được gửi hoặc nhận qua hệ thống sẽ sụt 
giảm. Thanh khoản hệ thống bị thu hẹp và khả năng 
gián đoạn hoạt động hệ thống tăng lên (Sơn, 2015).

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa sự ổn định tài 
chính và HTTT không chỉ bó gọn trong biên giới 
quốc gia. Trước hết, đó là sự tham gia truy cập vào 
HTTT từ ngoài biên giới quốc gia của các chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài, nghĩa là trở thành thành 
viên trực tiếp có tài khoản quyết toán tại ngân hàng 
trung ương (NHTW) mà không cần có sự hiện diện 
tại quốc gia đó. Nhưng quan trọng hơn, phần lớn 
các thanh toán được xử lý thông qua HTTT nội địa 
liên quan tới các giao dịch giữa các bên thuộc quốc 
gia thứ ba nằm trong mạng lưới đại lý ngân hàng 
toàn cầu để thực hiện nghĩa vụ trả tiền. Ví dụ, về thị 
trường hối đoái, sự kiện Herstatt năm 1974 liên 
quan tới sự vỡ nợ của một ngân hàng nhỏ (Ngân 
hàng Herstatt) tại Đức, do trước khi vỡ nợ ngân 
hàng này đã tham gia vào các giao dịch mua bán rất 
lớn ở thị trường hối đoái quốc tế. Khi bị tuyên bố 

phá sản, ngân hàng này đã ngừng việc thực hiện 
được nghĩa vụ trả nợ của mình cho đối tác nước 
ngoài. Điều này sau đó đã làm đảo lộn hoạt động 
của HTTT bù trừ liên ngân hàng quốc tế tại New 
York (Clearing House Interbank Payment 
System - CHIPS).

Mối quan hệ giữa HTTT và sự ổn định tài chính 
càng rõ nét hơn khi trên thị trường tồn tại trung tâm 
bù trừ hoặc đối tác bù trừ trung tâm (Central 
Counterparty - CCP) cho các thoả thuận bù trừ và 
quản lý rủi ro. Bằng cách sử dụng đối tác để mua 
bán giữa các thành viên của thị trường, trung tâm 
bù trừ được đặt ở vị trí trung tâm, thực hiện thanh 
toán bù trừ đa phương cho các thành viên của mình, 
và quản lý rủi ro liên quan tới các trạng thái quyết 
toán. Việc có hay không sự bảo đảm chắc chắn cho 
việc thực hiện nghĩa vụ sau bù trừ của các thành 
viên và của chính trung tâm bù trừ sẽ ảnh hưởng 
đáng kể tới sự ổn định tài chính. Việc tập trung kết 
quả bù trừ của các thành viên vào trung tâm bù trừ 
khiến cho trung tâm trở nên vô cùng nhạy cảm đối 
với những biến động của hệ thống, bất kể liên quan 
tới vấn đề gì – có thật hay chỉ là đồn đại - đối với 
việc thực hiện nghĩa vụ trả tiền mà trung tâm thanh 
toán bù trừ phải xử lý.

Ngoài ra, mối quan hệ giữa sự ổn định tài chính 
và HTTT còn liên quan tới vai trò người cho vay 
cuối cùng của NHTW và cách thức hành động để xử 
lý khủng hoảng tài chính. Việc NHTW có bơm thanh 
khoản hay không để cứu các tổ chức tín dụng 
(TCTD) thành viên của HTTT nhằm ngăn chặn sự 
đổ vỡ hệ thống có liên quan chặt chẽ tới mức độ dự 
phòng thanh khoản trong ngày của HTTT. Việc 
ngầm hiểu về sự “bảo đảm” của NHTW khi mà các 
khoản tín dụng trong ngày không hoàn trả sẽ chuyển 
thành tín dụng qua đêm, sẽ dẫn tới sự ỷ lại và rủi ro 
lạm dụng “mạng lưới an toàn” cuối cùng của các 
TCTD tham gia HTTT gia tăng, theo đó thì dự phòng 
thanh khoản hệ thống sẽ giảm xuống. Với vai trò 
này, công việc của NHTW với tư cách giám sát 
HTTT bao gồm:

- Bảm bảo điều kiện những ngân hàng tham gia 
trực tiếp trong HTTT phải lành mạnh về mặt tài 
chính, phải "hiểu biết đầy đủ về các rủi ro, cùng 
nghĩa vụ trả nợ, kể cả nghĩa vụ chia sẻ thua lỗ trong 
hệ thống quyết toán ròng".

- Thực thi vai trò giám sát bất kỳ rủi ro nào liên 
quan đến hệ thống để HTTT hoạt động an toàn, 
trong đó các HTTT phải do chính NHTW vận hành 
hoặc nếu do tư nhân vận hành thì phải áp đặt các 
tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
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Hệ thống thanh toán đối với hiệu quả thực thi 
chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương

HTTT đóng vai trò quan trọng trong việc thực 
hiện thành công nhiệm vụ duy trì sự ổn định của 
chính sách tiền tệ mà NHTW đảm nhiệm. Với vai trò 
trung gian chuyển tiền giữa người trả và người 
nhận, HTTT tạo ra mối liên kết giữa chính sách tiền 
tệ và các hoạt động kinh tế.

Việc chuyển đổi chính sách tiền tệ từ nhấn mạnh 
biện pháp hành chính, quản lý trực tiếp như áp trần 
lãi suất hoặc trần tín dụng, sang sử dụng các công 
cụ gián tiếp để tác động tới cung tiền, thông qua dự 
trữ bắt buộc, yêu cầu về thanh khoản, nghiệp vụ thị 
trường mở, đã làm nổi bật tầm quan trọng của các 
HTTT. Với công cụ dự trữ bắt buộc, NHTW có thể 
điều chỉnh mức dự trữ mà các ngân hàng thương 
mại phải duy trì, nhằm tác động đến sự cân bằng 
giữa cung và cầu về tiền, từ đó tác động đến lãi suất 
ngắn hạn trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng và 
tác động lên cả chuỗi lãi suất trong nền kinh tế. Với 
nghiệp vụ thị trường mở, NHTW cũng tác động tới 
nguồn cung ứng vốn, từ đó tác động tới lãi suất thị 
trường theo hướng NHTW muốn thiết lập. Các công 
cụ chính sách tiền tệ như vậy chỉ có thể vận hành 
hiệu quả với các điều kiện: (1) Các thị trường tiền tệ 
liên ngân hàng hoạt động năng động, vốn khả dụng 
luân chuyển trôi chảy giữa người đi vay và cho vay; 
(2) NHTW có khả năng dự đoán những tác động 
của chính sách tiền tệ đến tính thanh khoản của thị 
trường tiền tệ - đặc biệt là các luồng tiền lớn giữa 
chính phủ và các khu vực tư nhân.

Để đáp ứng hai điều kiện trên, cần có một HTTT 
vận hành trôi chảy, an toàn, hiệu quả, và thực hiện 
quyết toán trong ngày. HTTT vận hành an toàn, 
hiệu quả một mặt góp phần vào việc duy trì ổn định 
nhu cầu dự trữ của các ngân hàng; mặt khác cho 
phép NHTW có thể định lượng tác động của chính 
sách tiền tệ lên nguồn vốn khả dụng của hệ thống 
ngân hàng; đồng thời càm tăng tính thanh khoản 
của thị trường tiền tệ và các thị trường tài chính 
nói chung; 

Một HTTT kém hiệu quả là nguyên nhân dẫn đến 
sự “trôi nổi vốn trong thanh toán” (khoảng thời gian 
tiền đã bị trừ khỏi tài khoản của bên trả nhưng chưa 
đến tài khoản của bên nhận, đây là khoảng thời gian 
mà cả bên mua và bên bán đều không thể sử dụng 
được số tiền này) (Xuân, 2007). Điều này đặc biệt 
nghiêm trọng đối với các HTTT có cấu trúc phi tập 
trung, trong đó mỗi ngân hàng thương mại phải có 
tài khoản quyết toán tại các địa phương khác nhau 
của NHTW. Nếu như khoảng thời gian từ khi ghi nợ 
tài khoản quyết toán của ngân hàng người trả tiền 

cho đến khi ghi có tài khoản quyết toán của ngân 
hàng người nhận tiền càng kéo dài và không định 
liệu được, thì càng khó khăn trong việc dự báo mức 
độ tác động của chính sách tiền tệ lên thanh khoản 
của hệ thống ngân hàng. Điều này làm yếu đi sự 
phát triển các công cụ của thị trường tiền tệ, và yếu 
đi hoạt động của thị trường liên ngân hàng.

HTTT kém hiệu quả được xem là vấn đề nghiêm 
trọng, yếu tố cản trở khả năng kiểm soát và điều 
tiết tiền tệ bằng các công cụ gián tiếp tại các nước 
chuyển đổi (Baliño và cộng sự, 1994). Thực tế là 
sau khi nhiều nước thực hiện việc chuyển đổi từ hệ 
thống ngân hàng một cấp sang ngân hàng hai cấp, 
phương thức mới để thực hiện thanh toán nhanh 
chóng được thiết lập, nhưng đã không đạt được 
hiệu quả: các quy định đưa ra không phù hợp, 
công nghệ kém phát triển và cấu trúc phi tập trung 
của các HTTT. Thời gian thanh quyết toán kéo dài 
đã khiến cho những động thái chính sách tiền tệ 
phải mất một thời gian dài mới tác động tới thị 
trường tiền tệ.

Các HTTT đã và đang tiếp tục mở rộng về phạm vi, 
quy mô hoạt động, giao diện, liên kết hệ thống. Theo 
đó vai trò của nó sẽ ngày càng được nâng cao, trong 
các mối quan hệ ràng buộc, tương tác giữa hệ thống 
này và hệ thống khác trong một quốc gia, giữa quốc 
gia này và quốc gia khác và trên phạm vi toàn cầu. 
Việc phát triển HTTT quốc gia có vai trò quyết định 
đối với hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, cũng 
như đóng góp tích cực cho việc bảo đảm hoạt động an 
toàn, hiệu quả của hệ thống các TCTD. Vì vậy, phát 
triển HTTT quốc gia sẽ có ý nghĩa lớn trong việc nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của NHTW trong 
thực thi vai trò kinh tế - xã hội của mình về quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.�

Tài liệu tham khảo:

1.	 Nghiêm Thanh Sơn (2018), "Nâng cao vai trò giám sát các hệ thống thanh 
toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong tình hình mới", Tạp chí Ngân 
hàng (5/2018);

2.	 Nghiêm Thanh Sơn (2015), "Hoàn thiện cấu trúc tổng thể các hệ thống 
thanh toán của quốc gia đến năm 2020", Tạp chí Ngân hàng (4/2015);

3.	 Nguyễn Văn Xuân (2007), "Giải pháp quản lý rủi ro về kỹ thuật công nghệ 
đối với hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, đề tài nghiên cứu cấp 
ngành" (mã số VNH 2007.02);

4.	 Vũ Văn Điệp (2017), "Thực trạng thanh toán điện tử tại Việt Nam và một số 
kiến nghị", Tạp chí Công Thương (12/2017).

Thông tin tác giả:
TS. Nguyễn Thị Hằng Nga, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
ThS. Bùi Thị Thanh Vân, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Email: nganth@hub.edu.vn; van.buithanh@sbv.gov.vn


